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TÓM TẮT
Chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm thành công vacxin tứ giá phòng 4 bệnh 

đỏ ở lợn: Tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu, dịch tả lợn. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu 
thuần khiết, an toàn và hiệu lực của vacxin đều đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn 
Việt Nam (TCVN) đối với từng thành phần vacxin riêng lẻ. Đây là nghiên cứu đầu tiên về 
vacxin đa giá, nhược độc đông khô có thể phòng 4 bệnh chỉ cần 1 mũi tiêm duy nhất tại Việt 
Nam. Sản phẩm vacxin đa giá sau khi hoàn thiện được cung cấp cho thị trường sẽ mang lại 
nhiều lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi, đánh dấu sự thành công trong việc sản xuất vacxin 
đa giá tại Việt Nam.

Từ khóa: Vacxin đa giá, bệnh tụ huyết trùng lợn, bệnh phó thương hàn lợn, bệnh dịch tả lợn, bệnh 
đóng dấu lợn.
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SUMMARY
We have researched and produced successfully the quadrivalent vaccine against four 

diseases in pig: Pasteurellosis, salmonellosis, erysipelas and classical swine fever. The results 
of quality control showed that the criteria of the vaccine including purity, safety and efficacy met 
the base standard and Vietnamese standard (TCVN) for each component of this vaccine. This 
is the first study on the quadrivalent, attenuated vaccine for preventing four diseases in pig with 
only one single injection in Viet Nam. After finishing and delivering to the market, this vaccine 
will bring many economic benefits to the farmers,  marking the success of producing polyvalent 
vaccine in Viet Nam.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành chăn nuôi lợn đóng vai trò quan trọng 

trong sự phát triển kinh tế nông nghiệp của 
nước ta và đang định hướng từng bước tái cơ 
cấu ngành; chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân 
tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô 
hình trang trại, gia trại. Theo Công văn số 9664/

BNN-KH về kế hoạch phát triển chăn nuôi lợn 
từ 2016 - 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đến năm 2020, tổng đàn lợn đạt 
28,7 triệu con. Tuy nhiên, tính đến tháng 4 năm 
2017, tổng số lợn cả nước đạt trên 28,9 triệu 
con (TCTK, tháng 6/2017). Điều này cho thấy 
ngành chăn nuôi lợn đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ, đòi hỏi người chăn nuôi nâng cao tay 


